
 

 

Chart khỉ  

By Linh handmade 

I/ Chuẩn bị nguyên liệu: 

- Len cotton milk hoặc ctvn chập đôi màu nâu 

- Len cotton milk hoặc ctvn chập đôi màu trắng 

- Cặp mắt thú màu đen, size 10mm 

- Bông nhồi thú 

- Kim móc size 2.5mm 

II/ Ký hiệu:  

- x: mũi đơn 

- V: mũi tăng 

- A: mũi giảm 

- CH: mũi bính 

 

III/ Cách làm: 

1/ Đầu (1 cái) màu nâu 

H1: MR 6x  (6) 

H2: 6V  (12) 

H3: (xV).6 (18) 

H4: (2xV).6 (24) 

H5: (3xV).6 (30) 

H6: (4xV).6 (36) 

H7: (5xV).6 (42) 

H8: (6xV).6 (48) 

H9: (7xV).6 (54) 

H10: (8xV).6  (60) 

H11: (9xV).6  (66) 

https://linhhandmade.com/san-pham/chi-tiet-san-pham/cotton-milk-125gr-2344.html
https://linhhandmade.com/san-pham/chi-tiet-san-pham/soi-cotton-viet-nam-2160.html
https://linhhandmade.com/san-pham/chi-tiet-san-pham/cotton-milk-125gr-2344.html
https://linhhandmade.com/san-pham/chi-tiet-san-pham/soi-cotton-viet-nam-2160.html
https://linhhandmade.com/tim-kiem?search=m%E1%BA%AFt+th%C3%BA
https://linhhandmade.com/san-pham/chi-tiet-san-pham/bong-bi-nhoi-thu-500gr-868.html
https://linhhandmade.com/tim-kiem?search=2.5mm


 

 

H12: (10xV).6   (72) 

H13-23: 72x 

H24: (10xA).6 (66) 

H25: (9xA).6  (60) 

H26: (8xA).6  (54) 

H27: (7xA).6  (48) 

H28: (6xA).6  (42) 

H29: (5xA).6  (36) 

H30: (4xA).6  (30) 

H31: (3xA).6  (24), kết thúc bằng mũi trượt. 

2/ Thân (1 cái) mầu nâu 

H1: MR 6x  (6) 

H2: 6V  (12) 

H3: (xV).6 (18) 

H4: (2xV).6 (24) 

H5: (3xV).6 (30) 

H6: (4xV).6 (36) 

H7: (5xV).6 (42) 

H8: (6xV).6 (48) 

H9-23: 48x 

H24: (6xA).6  (42) 

H25: 42x 

H26: (5xA).6  (36) 

H27: 36x 

H28: (4xA).6  (30) 



 

 

H29: 30x 

H30: (3xA).6  (24) 

H31: 24x, kết thúc bằng mũi trượt, cắt dây dài để khâu nối với đầu. 

 

3/ Tai (2 cái) màu nâu 

H1: MR 6x  (6) 

H2: 6V  (12) 

H3: (xV).6 (18) 

H4: (2xV).6 (24) 

H5-9: 24x 

H10: (2xA).6  (18) , kết thúc bằng mũi trượt, cắt dây dài để khâu nối với đầu. 

 

4/ Đuôi (1 cái) màu nâu 

H1: MR 6x  (6) 

H2: (xV).3 (9) 

H3…Hn: 9x, móc đuôi dài khoảng 20cm là đủ 

kết thúc bằng mũi trượt, cắt dây dài để khâu nối với thân. 

 

5/ Chân (2 cái) 

Bắt đầu bằng màu trắng 

H1: MR 6x  (6) 

H2: 6V  (12) 

H3: (xV).6 (18) 

H4: (2xV).6 (24) 

H5-9: 24x 



 

 

Đổi len màu nâu 

H10: (2xA).6   (18) 

H11: (7xA).2   (16) 

H12-27: 16x, kết thúc bằng mũi trượt, cắt dây dài để khâu nối với thân. 

 

6/ Tay (2 cái)  

Bắt đầu bằng màu trắng 

H1: MR 6x  (6) 

H2: 6V  (12) 

H3: (xV).6 (18) 

H4-8: 18x 

Đổi len màu nâu 

H9: (xA).6  (12) 

H10-38: 12x 

 

7/ Mồm (1 cái) màu trắng 

H1: MR 6x  (6) 

H2: 6V  (12) 

H3: (xV).6 (18) 

H4-13: 18x 

H14: (xA).6  (12) 

H15:6A    (6) 

 

8/Tóc: dùng len mầu nâu 

 móc 9CH: móc 8 mũi trượt; 



 

 

 móc tiếp 10CH: móc 10 mũi trượt 

móc 8CH: móc 8 mũi trượt, cắt dây dài để khâu nối với đầu. 

 

9/ Tai trong (2 cái) màu trắng 

H1: MR 6x  (6) 

H2: 6V  (12) 

H3: (xV).6 (18), kết thúc bằng mũi trượt, dán vào mặt trong của tai khỉ./. 

 

Sau khi móc xong các chi tiết, các bạn ráp: 

- đầu vào thân 

- Tai vào đầu 

- Chân, tay và đuôi vào thân 

- Mồm khâu vào mặt khỉ, dán 2 mắt cách nhau khoảng 8x. 

Vậy là các bạn đã hoàn thành xong chú khỉ cute. 

Chúc các bạn thành công! 

 

 

 


